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Phụ lục số 01
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỤC Y TẾ GTVT

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:         /QĐ-CYT
	                          Hà Nội, ngày         tháng       năm 20 


 

BÁO CÁO
Thẩm tra báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.
Kính gửi: Tổ trưởng Tổ công tác 
Căn cứ vào Hồ sơ báo cáo quyết toán dự án hoàn thành do Chủ đầu tư trình;

Căn cứ báo cáo kiểm toán của đơn vị kiểm toán độc lập, báo cáo Kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước (nếu có);
Căn cứ vào phân công nhiệm vụ của thành viên Tổ công tác ngày … tháng … năm… Tôi xin báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong việc thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành dự án (hạng mục dự án)… như sau:

Tên dự án:
Tên chủ đầu tư:
Tên cơ quan kiểm toán: (nếu có)
Kết quả thẩm tra:

1. …………………….

2. …………………….

3. Kiến nghị Tổ trưởng Tổ công tác về kết quả thẩm tra như sau:

- Trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt kết quả thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, với giá trị là: …đồng; Chênh lệch so với số liệu đề nghị của Chủ đầu tư là: …đồng.

(có chi tiết tại phụ lục kèm theo)
- Các vấn đề khác cần tiếp tục xử lý:

 

	 

Nơi nhận:
- Tổ công tác;
- ……..
	Thành viên
(Ký ghi rõ họ và tên)


 
Phụ lục số 02A
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỤC Y TẾ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:         /QĐ-CYT
	…..,, ngày     tháng         năm 20 


BIÊN BẢN
Thẩm tra báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đã được kiểm toán
(Mẫu dùng trong trường hợp dự án có báo cáo kiểm toán)
Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2945/QĐ-BGTVT ngày 23/12/2011 của Bộ GTVT về việc uỷ quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Căn cứ Quyết định số … của Cục trưởng Côc Y tÕ Giao thông vận tải về việc ban hành quy trình thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

Căn cứ vào Hồ sơ báo cáo quyết toán dự án hoàn thành do Chủ đầu tư trình;

Căn cứ Báo cáo kiểm toán của đơn vị kiểm toán độc lập, Báo cáo Kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước (nếu có);
Căn cứ vào Quyết định số … của Cục trưởng Côc Y tÕ Giao thông vận tải về việc thành lập Tổ công tác thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Dự án …

Căn cứ vào văn bản phân công nhiệm vụ cho các Thành viên Tổ công tác thẩm tra quyết toán dự án … ngày …

Căn cứ báo cáo của các Thành viên Tổ công tác;

Hôm nay ngày … tháng … năm … Tổ công tác thẩm tra quyết toán dự án … tổ chức họp thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành dự án nêu trên do … làm chủ đầu tư.

Thành phần Tổ công tác gồm:
1. Ông, (Bà) … chức vụ … Tổ trưởng

2. Ông, (Bà) … chức vụ … Tổ viên

3. Ông, (Bà) … chức vụ … Tổ viên

Sau khi thẩm tra, Tổ công tác báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

I. Khái quát quá trình thực hiện dự án
1. Tên dự án (hạng mục công trình):

2. Địa điểm xây dựng:

3. Thời gian khởi công: …; Thời gian hoàn thành: …

4. Chủ đầu tư (Đại diện chủ đầu tư):

5. Khái quát quá trình triển khai dự án: …

5.1. Các văn bản pháp lý liên quan đến Quyết định đầu tư, quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán, (dự toán):

-

5.2. Kế hoạch đấu thầu và Quyết định trúng thầu các gói thầu xây lắp, thiết bị, tư vấn:

-

5.3. Các vấn đề khác:

-

6. Số liệu báo cáo quyết toán của Chủ đầu tư (Đại diện Chủ đầu tư) trình duyệt:

- Tổng mức đầu tư:

+ Xây lắp:

+ Thiết bị:

+ Chi phí khác:

+ Dự phòng:

- Tổng dự toán:

+ Xây lắp:

+ Thiết bị:

+ Chi phí khác:

+ Dự phòng:

- Chi phí đầu tư thực hiện

+ Xây lắp:

+ Thiết bị:

+ Chi phí khác:

- Vốn đã cấp phát: (chi tiết theo các loại nguồn vốn)

7. Số liệu của Kiểm toán độc lập tại báo cáo ngày…

- Chi phí đầu tư thực hiện:

+ Xây lắp:

+ Thiết bị:

+ Chi phí khác:

- Vốn đã được cấp phát (tính đến ngày…):

II. Kết quả thẩm tra quyết toán:
Tổ công tác thẩm tra đã tiến hành thẩm tra báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Dự án: …đã được kiểm toán và kết quả thẩm tra như sau:

1. Thẩm tra tính tuân thủ Chuẩn mực kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành của Báo cáo kết quả kiểm toán, đối chiếu với các nội dung quy định tại Điều 16 của Thông tư số 19/2011/TT-BTC; Thẩm tra việc sử dụng văn bản quy phạm pháp luật, những căn cứ pháp lý mà kiểm toán viên sử dụng để kiểm toán dự án.

2. Xem xét những kiến nghị, những nội dung có quan điểm khác nhau giữa Chủ đầu tư và đơn vị kiểm toán.

3. Xem xét việc chấp hành của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đối với ý kiến kết luận của các cơ quan Thanh tra, Kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước.

4. Nhận xét kiến nghị: Nhận xét, đánh giá về các bước thẩm tra trên; Kiến nghị đối với các cơ quan liên quan về quá trình quản lý đầu tư, thực hiện dự án.

5. Về kết quả đầu tư:
5.1. Về chi phí đầu tư:

- Tổng số:

Trong đó:

+ Chi phí xây lắp:

+ Thiết bị:

+ Chi phí khác:

5.2. Vốn đã được cấp phát (tính đến ngày …): (chi tiết theo các loại nguồn vốn)
5.3. Chi phí đầu tư không được phép tính vào giá trị tài sản.

5.4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư.

5.5. Chi tiết nợ phải thu, Nợ phải trả đến …:

- Nợ phải thu:

- Nợ phải trả:

(Chi tiết như phụ lục kèm theo)
5.6. Giá trị tài sản hủy bỏ.

6. Các ý kiến còn khác nhau giữa các Thành viên trong Tổ công tác:
+ Ý kiến của:
+ Ý kiến của:
+ Ý kiến của Tổ trưởng Tổ công tác:
7. Kiến nghị lãnh đạo phòng KHTC:
Thống nhất trình  Cục trưởng:

- Phê duyệt kết quả thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành với kết quả thẩm tra nêu tại điểm 5 ở trên trong đó giá trị chi phí đầu tư là: …..đồng.

- Các vấn đề khác cần tiếp tục xử lý.

	Tổ trưởng: Họ và tên
	(Ký tên)

	Thành viên: Họ và tên
	(Ký tên)

	Thành viên: Họ và tên
	(Ký tên)

	Thành viên: Họ và tên
	(Ký tên)


 

Phụ lục số 02B
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỤC Y TẾ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:         /QĐ-CYT
	                                     …………, ngày   tháng      năm 20   


 

BIÊN BẢN
Thẩm tra báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành 
không thực hiện công tác kiểm toán
(Mẫu dùng trong trường hợp dự án không có báo cáo kiểm toán)
Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2945/QĐ-BGTVT ngày 23/12/2011 của Bộ GTVT về việc uỷ quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Căn cứ Quyết định số … của Cục trưởng Côc Y tÕ Giao thông vận tải về việc ban hành quy trình thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành;

Căn cứ vào Hồ sơ báo cáo quyết toán dự án hoàn thành do Chủ đầu tư trình;

Căn cứ báo cáo của các Thành viên Tổ công tác;

Hôm nay ngày … tháng … năm … Tổ công tác thẩm tra quyết toán dự án … tổ chức họp thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành dự án (hạng mục công trình) nêu trên do … làm chủ đầu tư.

Thành phần Tổ công tác gồm:
1. Ông, (Bà) … chức vụ … Tổ trưởng

2. Ông, (Bà) … chức vụ … Tổ viên

3. Ông, (Bà) … chức vụ … Tổ viên

Sau khi thẩm tra, Tổ công tác xin báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

I. Khái quát quá trình thực hiện dự án
1. Tên dự án (hạng mục công trình):

2. Địa điểm xây dựng:

3. Thời gian khởi công: …; Thời gian hoàn thành: …

4. Chủ đầu tư (đại diện chủ đầu tư):

5. Khái quát quá trình triển khai dự án: …

5.1. Các văn bản pháp lý liên quan đến Quyết định đầu tư, quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán, (dự toán):

-

-

5.2. Kế hoạch đấu thầu và Quyết định trúng thầu các gói thầu xây lắp, thiết bị, tư vấn:

-

-

5.3. Các vấn đề khác:

-

-

6. Số liệu báo cáo quyết toán của Chủ đầu tư (Đại diện Chủ đầu tư) trình duyệt:

- Tổng mức đầu tư:

+ Xây lắp:

+ Thiết bị:

+ Chi phí khác:

+ Dự phòng:

- Tổng dự toán:

+ Xây lắp:

+ Thiết bị:

+ Chi phí khác:

+ Dự phòng:

- Chi phí đầu tư thực hiện:

+ Xây lắp:

+ Thiết bị:

+ Chi phí khác:

- Vốn đã cấp phát: (chi tiết theo các loại nguồn vốn)
II. Kết quả thẩm tra quyết toán:
Tổ công tác thẩm tra đã tiến hành thẩm tra báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Dự án: …. Kết quả thẩm tra như sau:

1. Thẩm tra hồ sơ pháp lý:

2. Thẩm tra nguồn vốn đầu tư của dự án:

3. Thẩm tra chi phí đầu tư:

4. Thẩm tra chi phí đầu tư thiệt hại không tính vào giá trị tài sản (nếu có):

5. Thẩm tra giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

6. Thẩm tra tình hình công nợ, vật tư thiết bị tồn đọng:

7. Xem xét việc chấp hành của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan đối với ý kiến kết luận của các cơ quan Thanh tra, Kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước (nếu có)

8. Xem xét, trình cấp có thẩm quyền giải quyết kiến nghị của chủ đầu tư:

9. Nhận xét kiến nghị: Nhận xét, đánh giá về các bước thẩm tra trên; Kiến nghị đối với các cơ quan liên quan về quá trình quản lý đầu tư, thực hiện dự án.
10. Về kết quả đầu tư:
10.1. Về chi phí đầu tư:

- Tổng số:

Trong đó:

+ Chi phí xây lắp:

+ Thiết bị:

+ Chi phí khác:

10.2. Vốn đã được cấp phát (tính đến ngày …): (chi tiết theo các loại nguồn vốn)
10.3. Chi phí đầu tư không được phép tính vào giá trị tài sản.

10.4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư.

10.5. Chi tiết nợ phải thu, Nợ phải trả đến …:

- Nợ phải thu:

- Nợ phải trả:

(Chi tiết như phụ lục kèm theo)
10.6. Giá trị tài sản hủy bỏ.

11. Các ý kiến còn khác nhau giữa các Thành viên trong Tổ công tác:
+ Ý kiến của:

+ Ý kiến của:

+ Ý kiến của Tổ trưởng Tổ công tác:

12. Kiến nghị Phòng KHTC:
Thống nhất trình Cục trưởng:

- Phê duyệt kết quả thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, với kết quả thẩm tra nêu tại điểm 10 ở trên trong đó giá trị chi phí đầu tư là: …..đồng.

- Các vấn đề khác cần tiếp tục xử lý.

- Trong trường hợp còn Thành viên Tổ công tác có ý kiến khác làm thay đổi kết quả thẩm tra thì nêu rõ ý kiến và giá trị thay đổi ở phần kiến nghị này.
	Tổ trưởng: Họ và tên
	(Ký tên)

	Thành viên: Họ và tên
	(Ký tên)

	Thành viên: Họ và tên
	(Ký tên)

	Thành viên: Họ và tên
	(Ký tên)

	Thành viên: Họ và tên
	(Ký tên)


 

Phụ lục số 03
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỤC Y TẾ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:         /QĐ-CYT
	Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2011


BÁO CÁO
Kết quả thẩm tra báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
(Mẫu dùng chung cho cả 2 trường hợp dự án có báo cáo kiểm toán độc lập và dự án không có báo cáo kiểm toán độc lập)
Kính gửi: Lãnh đạo  Côc Y tÕ Giao thông vận tải.

Căn cứ vào Hồ sơ báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Dự án … do … trình tại văn bản số … ngày …; Báo cáo kiểm toán số … ngày … của Công ty …;

Căn cứ Biên bản thẩm tra báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành ngày …, Tổ công tác xin báo cáo Côc tr­ëng kết quả thẩm tra báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Dự án … như sau:

- Số báo cáo quyết toán của chủ đầu tư: …..... đ

- Số báo cáo của Công ty Kiểm toán: …...........đ

- Số thẩm tra đề nghị phê duyệt quyết toán: ….đ

Chênh lệch giữa số liệu thẩm tra và số liệu của kiểm toán độc lập là: … đồng, trong đó:
- Tăng so với số liệu kiểm toán: …đồng
- Giảm so với số liệu của kiểm toán: …đồng
- Để lại quyết toán sau: … đồng, bao gồm: …
1. Ý kiến của Tổ công tác: Các thành viên Tổ công tác phê duyệt quyết toán đã có ý kiến tham gia và nhất trí đề nghị trình Cục trưởng Côc Y tÕ Giao thông vận tải phê duyệt quyết toán theo báo cáo của Tổ công tác (Có ý kiến của các thành viên Tổ công tác kèm theo).

2. Kiến nghị Lãnh đạo Côc:
- Trình Lãnh đạo Côc phê duyệt kết quả thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Dự án … với giá trị là: … đồng, bằng chữ: …

3. Tổ công tác báo cáo  trưởng kết quả thẩm tra và dự thảo văn bản báo cáo Phã Cục trưởng Côc Y tÕ Giao thông vận tải kèm theo tờ trình này trình Phã Cục trưởng Côc Y tÕ Giao thông vận tải b¸o c¸o Côc tr­ëng.

Tổ công tác kính trình Phã Cục trưởng Côc Y tÕ Giao thông vận tải xem xét và cho ý kiến chỉ đạo./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: HSQT
	TỔ TRƯỞNG TỔ CÔNG TÁC
(ghi rõ chức danh)


 

Trường hợp Tổ trưởng Tổ công tác là Lãnh đạo Phßng KHTC thì Tổ công tác trực tiếp báo cáo Lãnh đạo Côc theo mẫu Phụ lục số 03; Nếu Tổ trưởng Tổ công tác là chuyên viên phßng KHTC, thì Tổ công tác làm báo cáo l·nh ®¹o Phßng KHTC chính theo mẫu của Phụ lục số 03; Căn cứ vào báo cáo của Tổ công tác, l·nh ®¹o phßng KHTC báo cáo Lãnh đạo Côc theo mẫu Phụ lục số 04.

 

Phụ lục số 04
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC Y TẾ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số:         /CYT - KHTC
	                  Hà Nội, ngày   tháng   năm20


Báo cáo của Phòng Kế hoạch Tài chính 
Về việc phê duyệt báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
(Chỉ sử dụng trong trường hợp Tổ trưởng Tổ công tác là Chuyên viên Phòng KHTC)

Kính gửi: Lãnh đạo Côc Y tÕ Giao thông vận tải

Căn cứ Quyết định số 2945/QĐ-BGTVT ngày 23/12/2011 của Bộ GTVT về việc uỷ quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Căn cứ Quyết định số … của Côc tr­ëng Côc Y tÕ Giao thông vận tải về việc ban hành quy trình thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

Căn cứ báo cáo của các Thành viên Tổ công tác;

Căn cứ báo cáo của Tổ công tác lập ngày ……

Phòng KHTC kính trình Lãnh đạo Cục báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Dự án (hạng mục công trình hoàn thành): …… như sau:

I. Kết quả thẩm tra của Tổ công tác:
(báo cáo tóm tắt, có chi tiết kèm theo)
1. Về chi phí đầu tư:

2. Vốn đã được cấp phát (tính đến ngày …): (chi tiết theo các loại nguồn vốn)
3. Chi phí đầu tư không được phép tính vào giá trị tài sản.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

5. Chi tiết nợ phải thu, Nợ phải trả đến …:

6. Giá trị tài sản hủy bỏ.

II. Ý kiến của Phòng KHTC:
Thống nhất trình lãnh đạo Côc:

1. Phê duyệt kết quả thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, với kết quả thẩm tra nêu tại Điểm I ở trên với giá trị chi phí đầu tư là: ……..đồng.

2. Các vấn đề khác cần tiếp tục xử lý.

	 
	Ngày  tháng   năm 20...
Tr­ëng phßng KHTC 



Phụ lục số 05
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
                                                                                  Hà Nội, ngày    tháng    năm 20…
BÁO CÁO
Về kết quả thẩm tra báo cáo quyết toán dự án ……
Kính gửi: Cục trưởng Cục Y tế Giao thông vận tải

Căn cứ Quyết định số 2945/QĐ-BGTVT ngày 23/12/2011 của Bộ GTVT về việc uỷ quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Căn cứ Quyết định số … của Cục trưởng Cục Y tế Giao thông vận tải về việc ban hành quy trình thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.
Theo báo cáo của  Phòng Kế hoạch Tài chính (Tổ công tác)…
Thống nhất kết quả thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Dự án (hạng mục công trình): … như số liệu Phòng Kế hoạch Tài chính đã báo cáo.

Kính trình Cục trưởng xem xét và cho ý kiến chỉ đạo.

(Hồ sơ kèm theo gồm: Hồ sơ báo cáo quyết toán dự án hoàn thành do Chủ đầu tư trình; Báo cáo kiểm toán độc lập (nếu có); Báo cáo của Tổ công tác và báo cáo của Phòng Kế hoạch Tài chính)./.
 
	 
	Ngày  tháng   năm 20…
Phã Côc Tr­ëng



 

 

	BiÓu mÉu 
b¸o c¸o phª duyÖt quyÕt to¸n d­ ¸n hoµn thµnh theo h­íng dÉn t¹i Th«ng t­ sè 19/2011 ngµy 14/2/2011 cña Bé Tµi chÝnh
(dïng cho c¸c chñ ®Çu t­)

Mẫu số: 01/QTDA

BÁO CÁO TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH

	Tên dự án:

Tên công trình, hạng mục công trình:

Chủ đầu tư :     

Cấp quyết định đầu tư:                                                    

Địa điểm xây dựng:

Quy mô công trình:    Được duyệt:......          Thực hiện…...

Tổng mức  đầu tư được duyệt:.................…

Thời gian khởi công - hoàn thành: Được duyệt:......          Thực hiện…...


I/ Nguồn vốn đầu tư:                                                                  Đơn vị tính: đồng 

	Tên nguồn vốn
	Theo Quyết định đầu tư
	Thực hiện

	
	
	Đã thanh toán
	Chênh lệch

	1
	2
	3
	4

	 Tổng cộng
	
	
	

	- Vốn NSNN

- Vốn TD ĐTPT của Nhà nước

- Vốn TD Nhà nước bảo lãnh

- Vốn ĐTPT của đơn vị 

- …
	
	
	


II/ Tổng hợp chi phí đầu tư đề nghị quyết toán: 

Đơn vị: đồng

	STT
	Nội dung chi phí
	Dự toán được duyệt
	Đề nghị quyết toán
	Tăng, giảm  so với  dự toán  

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Tổng số
	
	
	

	1
	Đền bù, GPMB, TĐC
	
	
	

	2
	Xây dựng
	
	
	

	3
	Thiết bị
	
	
	

	4
	Quản lý dự án
	
	
	

	5
	Tư vấn
	
	
	

	6
	Chi khác
	
	
	


III/ Chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

IV/ Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: 

	STT
	Nhóm
	Giá trị tài sản (đồng)

	
	
	Thực tế
	Quy đổi

	1
	2
	3
	4

	
	Tổng số
	
	

	1
	Tài sản cố định
	
	

	2
	Tài sản lưu động
	
	


V/ Thuyết minh báo cáo quyết toán 

1- Tình hình thực hiện dự án:

- Những thay đổi nội dung của dự án so với quyết định đầu tư được duyệt.:

+ Quy mô, kết cấu  công trình, hình thức quản lý dự án, thay đổi Chủ đầu tư, hình thức lựa chọn nhà thầu, nguồn vốn đầu tư, tổng mức vốn đầu tư.

+ Những thay đổi về thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán được duyệt.

 2- Nhận xét, đánh giá quá trình thực hiện dự án:

- Chấp hành trình tự thủ tục quản lý đầu tư và xây dựng của Nhà nước.

- Công tác quản lý vốn, tài sản trong quá trình đầu tư.

3- Kiến nghị: 

                                                                                 ............, ngày... tháng... năm... 
	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Chủ đầu tư

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Mẫu số: 02/QTDA

CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ CÓ  LIÊN QUAN

	STT
	Tên văn bản
	Ký hiệu; ngày tháng năm   ban hành
	Cơ quan ban hành
	Tổng giá trị được duyệt (nếu có)
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	


                                            …….., ngày...  tháng...  năm….

	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Chủ đầu tư

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Mẫu số: 03/QTDA
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ QUA CÁC NĂM

Đơn vị: Đồng

	STT
	Năm
	Kế hoạch
	Vốn đầu tư thực hiện
	Vốn đầu tư quy đổi

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


                                                  …………., ngày...  tháng...  năm….

	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Chủ đầu tư

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Mẫu số: 04/QTDA

CHI PHÍ ĐẦU TƯ ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN

THEO CÔNG TRÌNH, HẠNG MỤC HOÀN THÀNH

Đơn vị: đồng

	Tên công trình

(hạng mục công trình)
	Dự toán được duyệt
	Chi phí  đầu tư đề nghị quyết toán

	
	
	Tổng số
	Gồm

	
	
	
	GPMB
	Xây dựng
	Thiết bị
	Quản lý dự án
	Tư vấn
	Khác

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Công trình (HMCT)

- Công trình (HMCT)
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                  ............., ngày... tháng... năm...

	Người lập biểu

(Ký, ghi râ hä tªn)
	Kế toán trưởng

(Ký, ghi râ hä tªn)
	Chủ đầu tư

(Ký, ®ãng dÊu, ghi râ hä tªn)


Mẫu số: 05/QTDA

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH MỚI TĂNG

Đơn vị: đồng

	STT
	Tên và ký hiệu tài sản
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Giá đơn vị
	Tổng nguyên giá
	Ngày đưa TSCĐ vào sử dụng
	Nguồn vốn đầu tư
	Đơn vị tiếp nhận sử dụng

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	

	1

2

3
	
	
	
	
	
	
	
	


..............., ngày... tháng... năm....
	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Chủ đầu tư

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Mẫu số: 06/QTDA

TÀI SẢN LƯU ĐỘNG BÀN GIAO

Đơn vị: đồng
	STT
	Danh mục
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Giá đơn vị
	Giá trị
	Đơn vị tiếp nhận sử dụng

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Tổng số
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


                                                           ................, ngày ...  tháng ...  năm ....

	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Chủ đầu tư

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Mẫu số: 07/QTDA

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

(Tính đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán)

Đơn vị: đồng

	S

T

T
	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện
	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện
	Giá trị   được A-B    chấp nhận thanh toán
	Đã thanh toán, tạm ứng
	Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Phải trả
	Phải thu
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Tổng số
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	


                                                                            Ngày ...  tháng ... năm ....

	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Chủ đầu tư

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Mẫu số 08/QTDA

BẢNG ĐỐI CHIẾU 

SỐ LIỆU CẤP VỐN, CHO VAY, THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ

Nguồn vốn:.....................................................

- Tên dự án:.

- Chủ đầu tư:

- Tên cơ quan  cho vay, thanh toán: 

I/ Tình hình cấp vốn, cho vay, thanh toán:

	S TT
	Chỉ tiêu
	Số liệu của chủ đầu tư
	Số liệu của cơ quan thanh toán
	Chênh lệch
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	 Luỹ kế số vốn đã cấp, cho vay, thanh toán từ khởi công
	
	
	
	

	2
	Chi tiết  số vốn đã cấp, cho vay,  thanh toán hàng năm.
	
	
	
	

	
	Năm ...
	
	
	
	

	
	Năm ......
	
	
	
	

	
	Năm ...
	
	
	
	


Giải thích nguyên nhân chênh lệch: 

II/  Nhận xét đánh giá và  kiến nghị:

1-Nhận xét: 

- Chấp hành trình tự  thủ tục quản lý đầu tư  và xây dựng.

- Chấp hành chế độ quản lý tài chính đầu tư.

2- Kết quả kiểm soát qua quá trình cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư thực hiện dự án:

3- Kiến nghị: Về nguồn vốn đầu tư  và chi phí đầu tư  đề nghị quyết toán thuộc phạm vi quản lý.

	Ngày ... tháng ... năm....

Chủ đầu tư
	Ngày ... tháng ... năm ... 

Cơ quan cấp vốn, cho vay, thanh toán

	Kế toán trưởng

(Ký, ghi râ hä tªn)
	Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ®ãng dÊu,ghi râ hä tªn)
	Trưởng phòng

 Ký, ghi râ hä tªn)
	Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu,ghi rõ họ tên)


Mẫu số: 09/QTDA

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ HOÀN THÀNH

Của Dự án:..............................

(Dùng cho dự án Quy hoạch sử dụng vốn đầu tư phát triển và Chuẩn bị đầu tư bị hủy bỏ)

I-Văn bản pháp lý: 

	Số TT
	Tên văn bản
	Ký kiệu văn bản; ngày ban hành
	Tên cơ quan duyệt
	Tổng giá trị phê duyệt   (nếu có)

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	
	- Chủ trương lập quy hoạch hoặc chuẩn bị đầu tư dự án
	
	
	

	
	-Văn bản phê duyệt đề cương (đối với dự án quy hoạch)
	
	
	

	
	- Văn bản phê duyệt dự toán chi phí
	
	
	

	
	- Quyết định phê duyệt  quy hoạch (đối với dự án quy hoạch)
	
	
	

	
	- Quyết định  huỷ bỏ dự án
	
	
	


II- Thực hiện đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư: 
Đơn vị: đồng

	Nguồn vốn đầu tư
	Được duyệt
	Thực hiện
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4

	Tổng số
	
	
	

	- Vốn NSNN
	
	
	

	- Vốn khác
	
	
	

	
	
	
	


2. Chi phí đầu tư  đề nghị quyết toán:

 Đơn vị: đồng

	Nội dung chi phí
	 Dự toán được duyệt
	Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán
	Tăng (+)

Giảm (-)

	1
	2
	3
	4

	Tổng số
	
	
	

	
	
	
	


3. Số lượng, giá trị TSCĐ mới tăng và TSLĐ hình thành qua đầu tư, tên đơn vị tiếp nhận quản lý và sử dụng tài sản (nếu có):

III/  Thuyết minh báo cáo quyết toán :

1-Tình hình thực hiện:

- Thuận lợi, khó khăn 

- Những thay đổi nội dung của dự  án so chủ trương được duyệt.

2- Nhận xét, đánh giá  quá trình thực hiện dự án:

- Chấp hành trình tự  thủ  tục quản lý đầu tư  và xây dựng của nhà nước

- Công tác quản lý vốn và tài sản trong quá trình đầu tư

3- Kiến nghị:

- Kiến nghị  về việc giải quyết các vướng mắc, tồn tại của dự án

                                                                          Ngày... tháng... năm....

	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Chủ đầu tư

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


	Mẫu số: 10/QTDA

	Cơ quan phê duyệt

Số:.................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


                                       ...., ngày.... tháng ...  năm ...

QUYẾT ĐỊNH CỦA .....

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

Căn cứ: ....................

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

- Tên dự án:

- Tên công trình, hạng mục công trình:

- Chủ đầu tư

- Địa điểm xây dựng: 

- Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế)

Điều 2. Kết quả đầu tư
1. Nguồn vốn đầu tư :

Đơn vị: đồng

	Nguồn
	Được duyệt
	Thực hiện

	
	
	Đã thanh toán
	 Còn được  thanh toán

	1
	2
	3
	4

	Tổng số
	
	
	

	- Vốn ngân sách nhà nước
	
	
	

	- Vốn TD ĐTPT của Nhà nước

- Vốn TD  Nhà nước bảo lãnh

- Vốn ĐTPT của đơn vị
	
	
	

	- ...
	
	
	


2. Chi phí đầu tư

Đơn vị: đồng

	Nội dung
	Dự toán
	Giá trị quyết toán

	1
	2
	3

	Tổng số
	
	

	1. Đền bù, GPMB, TĐC
	
	

	2. Xây dựng
	
	

	3. Thiết bị
	
	

	4. Quản lý dự án
	
	

	5. Tư vấn
	
	

	6.Chi phí khác
	
	


3. Chi phí  đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

	Nội dung
	Thuộc chủ đầu tư quản lý
	Giao đơn vị khác quản lý

	
	Giá trị thực tế
	Giá trị quy đổi
	Giá trị thực tế
	Giá trị quy đổi

	1
	2
	3
	4
	5

	Tổng số
	
	
	
	

	1- Tài sản cố định
	
	
	
	

	2- Tài sản lưu động
	
	
	
	


Điều 3. Trách  nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1.Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

	Nguồn
	Số tiền 
	Ghi chú

	1
	2
	3

	Tổng số
	
	

	- Vốn ngân sách nhà nước
	
	

	- Vốn TD ĐTPT của Nhà nước

- Vốn TD  Nhà nước bảo lãnh

- Vốn ĐTPT của đơn vị
	
	

	- ...
	
	


-Tổng  các khoản công nợ tính đến ngày ... tháng ... năm ... là :

Tổng nợ phải thu:

Tổng nợ phải trả:

Chi tiết các khoản công nợ theo phụ lục số:..... kèm theo.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:  Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: đồng

	Tên đơn vị tiếp nhận tài sản
	Tài sản  cố định
	Tài sản  lưu động

	1
	2
	3

	
	
	

	
	
	


3. Trách nhiệm của các đơn vị , cơ quan có liên quan :

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác (nếu có)

Điều 4: Thực hiện

	Nơi nhận:

 
	Người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Mẫu số 11/QTDA
	Đơn vị tổng hợp báo cáo: 

Số: 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




 BÁO CÁO TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN  DỰ ÁN HOÀN THÀNH
6 tháng, cả năm.... 

1/ Dự án đã phê duyệt quyết toán trong kỳ báo cáo:

Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Loại dự án
	Số dự án
	Tổng mức đầu tư
	Giá trị đề nghị quyết toán
	Giá trị quyết toán được duyệt
	Chênh lệch

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	A
	Tổng cộng
	
	
	
	
	

	
	Nhóm A
	
	
	
	
	

	
	Nhóm B
	
	
	
	
	

	
	Nhóm C
	
	
	
	
	

	B
	Chi tiết theo các đơn vị cấp dưới 

	1
	 ...
	
	
	
	
	

	
	Nhóm A 
	
	
	
	
	

	
	Nhóm B
	
	
	
	
	

	
	Nhóm C
	
	
	
	
	

	2
	 ...
	
	
	
	
	

	
	Nhóm A 
	
	
	
	
	

	
	Nhóm B
	
	
	
	
	

	
	Nhóm C
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


2/ Dự án đã  nộp báo cáo, chậm phê duyệt quyết toán trên 6 tháng:

	STT
	Loại dự án
	Chậm từ 7 đến 24 tháng
	Chậm trên 24 tháng
	Ghi chú

	
	
	Số dự án
	Tổng mức đầu tư
	Tổng đề nghị quyết toán
	Số dự án
	Tổng mức đầu tư
	Tổng đề nghị quyết toán
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	A
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nhóm A
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nhóm B
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nhóm C
	
	
	
	
	
	
	

	B
	Chi tiết theo các đơn vị cấp dưới 

	1
	....
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nhóm A 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nhóm B
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nhóm C
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 ...
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nhóm A 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nhóm B
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nhóm C
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	


3/ Dự án hoàn thành chậm nộp báo cáo quyết toán trên 6 tháng: 

	STT
	Loại dự án
	Chậm từ 7 đến 24 tháng
	Chậm trên 24 tháng
	Ghi chú

	
	
	Số dự án
	Tổng mức đầu tư
	Tổng vốn đã thanh toán
	Số dự án
	Tổng mức đầu tư
	Tổng vốn đã thanh toán
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	A
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nhóm A
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nhóm B
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nhóm C
	
	
	
	
	
	
	

	B
	Chi tiết theo các đơn vị cấp dưới 

	1
	....
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nhóm A 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nhóm B
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nhóm C
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 ...
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nhóm A 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nhóm B
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nhóm C
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	


4/ Kiến nghị về công tác quyết toán dự án hoàn thành:  

                                                                                         Ngày... tháng... năm....
	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Mẫu số 12/QTDA

	Chủ đầu tư: 

Số: 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




 BÁO CÁO TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN  DỰ ÁN HOÀN THÀNH
6 tháng, cả năm.... 

1/ Dự án đã phê duyệt quyết toán trong kỳ báo cáo:

Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Số dự án
	Tổng mức đầu tư
	Giá trị đề nghị quyết toán
	Giá trị quyết toán được duyệt
	Chênh lệch

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	

	I
	Nhóm A
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	...
	

	II
	Nhóm B
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	III
	Nhóm C
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


2/ Dự án đã  nộp báo cáo, chậm phê duyệt quyết toán trên 6 tháng:

	STT
	Danh mục dự án
	Số dự án
	Ngày tháng năm bàn giao
	Ngày tháng năm nộp hồ sơ QT
	Số tháng chậm so với quy định
	Tổng mức đầu tư
	Giá trị đề nghị quyết toán
	Nguyên nhân chậm

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Nhóm A
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	

	II
	Nhóm B
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Nhóm C
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	


3/ Dự án hoàn thành chậm nộp báo cáo quyết toán trên 6 tháng: 

	STT
	Danh mục dự án
	Số dự án
	Ngày tháng năm bàn giao đưa vào sử dụng
	Số tháng chậm so với quy định
	Tổng mức đầu tư
	Vốn đầu tư đã thanh toán
	Nguyên nhân

	1
	2
	3
	4
	5 
	6
	7
	8

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	

	I
	Nhóm A
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Nhóm B
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Nhóm C
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


4/ Kiến nghị về công tác quyết toán dự án hoàn thành:  

                                                                                   Ngày... tháng... năm....

	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
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